Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

1. Mô tả

Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để làm cơ sở xây dựng và phát triển CTDH [H10.10.01.01]. Nhà trường đã ban hành quy định lấy YKPH từ các bên liên quan, gồm: Quy định về việc lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV; Quy định về việc lấy YKPH của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT khóa học [H10.10.01.02]; Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau tốt nghiệp [H10.10.01.03]; Quy định lấy YKPH của các bên liên quan về CSVC và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ ĐT [H10.10.01.04]; Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp [H10.10.01.05],… Nhà trường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch lấy YKPH các bên liên quan, trong đó có tổ chức lấy ý kiến của GV, cựu người học và nhà tuyển dụng về nhu cầu nguồn nhân lực, góp ý về CĐR, về CTĐT của các bên liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau (góp ý qua bảng khảo sát được gửi trực tiếp, qua email, trao đổi trực tiếp,…) [H10.10.01.06]. Ngoài ra, Bộ môn, Khoa SPXH tổ chức lấy ý kiến của GV trong Khoa trong quá trình thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.07]. 

Dựa trên dữ liệu phản hồi, góp ý của các bên liên quan, dữ liệu thu thập được xử lý, loại bỏ phiếu, thông tin không hợp lệ nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu đánh giá. Kết quả phản hồi được thông báo đến các đơn vị có liên quan trong Trường làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.08]. Trên cơ sở kết quả phản hồi, Khoa SPXH, TBM đã thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTDH ngành SPNV [H10.10.01.09]. Cụ thể: Năm 2018, CTDH điều chỉnh theo năng lực người học [H10.10.01.10]; Năm 2019, bộ môn tiến hành họp rà soát CTDH và thống nhất giữ nguyên CĐR CTĐT ngành SPNV, chỉ điều chỉnh ĐCCT các học phần Lí luận chính trị so với CTĐT năm 2018 [H10.10.01.11]; Năm 2022, CTDH được điều chỉnh giảm số tín chỉ tối thiểu tích lũy cả khóa từ 131 tín chỉ xuống còn 130 tín chỉ. Số tín chỉ phần kiến thức ngành từ 60 tín chỉ giảm còn 59 tín chỉ. Ngoài ra, CTDH năm 2022 cũng đã thay đổi và bổ sung một số học phần để phù hợp với sự thay đổi sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT như: bổ sung môn Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn ở trường THPT (học phần tự chọn 5), thay học phần Văn học VN và Văn  học Thế giới TK XX - những tác giả, tác phẩm tiêu biểu bằng học phần Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XXI, thay học phần Rèn luyện nghiệp vụ môn Ngữ văn bằng học phần Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, thay học phần Các khuynh hướng đổi mới văn học Việt Nam sau 1975 bằng học phần Các khuynh hướng đổi mới văn học Việt Nam sau 1986 [H10.10.01.12]. Đến năm 2024, bộ môn tiếp tục họp, rà soát, bổ sung và chỉnh sửa CTDH để phù hợp với thực tế như: Bổ sung nội dung chi tiết của các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Hán Nôm 1, Hán Nôm 2; sửa tên học phần “Từ Hán Việt với việc giảng dạy ngữ văn ở THPT” thành tên “Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông”; học phần “Lý luận và phương pháp dạy học Văn” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Đọc hiểu”, học phần “Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Thực hành tiếng Việt”, học phần “Lý luận và phương pháp dạy học làm văn” đổi tên thành “Phương pháp dạy học Tạo lập văn bản”. Ngoài ra, CTDH năm 2024 có điều chỉnh số tín chỉ của một số học phần nhưng vẫn đảm bảo tổng số tín chỉ của toàn khóa học là 130 [H10.10.01.13]. Tất cả sự thay đổi này được thể hiện rõ trong sự so sánh số tín chỉ của các học phần trong CTDH trước và sau khi điều chỉnh cũng như các học phần được bổ sung, thay đổi trong CTDH được thể hiện ở bảng 10.1 phần Phụ lục.

2. Điểm mạnh

Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan từ nhiều kênh thông tin khác nhau, đảm bảo dữ liệu thu thập đạt độ tin cậy cao.

CTDH được rà soát, cập nhật, điều chỉnh thường xuyên dựa trên YKPH của các bên liên quan.
3. Điểm tồn tại

Số lượng YKPH của cựu SV, Nhà tuyển dụng góp ý cho CTDH còn ít. Kế hoạch triển khai lấy YKPH các bên liên quan chưa có sự tham gia chủ động từ phía Khoa.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, Khoa SPXH bám sát kế hoạch lấy ý kiến chung của Trường để xây dựng các kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan một cách cụ thể, chi tiết hơn; phát huy vai trò tích cực của GV trong việc tham gia kết nối với các bên liên quan để thuận lợi cho việc lấy ý kiến và tiếp tục mở rộng thêm các kênh thông tin thu thập YKPH.

5. Tự đánh giá: 5/7

